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1 1810216134 01BSTC/K19CD Lê Việt Hà 30/10/1994 K19DCD1 3.33    2.00    2.33    2.55  K Quảng Trị

2 1911616901 02BSTC/K19CD Ngô Phước Đức 23/05/1995 K19QCD 2.33 2.33 2.33 2.33  TB Huế

3 1910517556 03BSTC/K19CD Phan Thị Quỳnh Anh 13/11/1995 K19YCD 3.33 4.00 3.65 3.66  XS Đà Nẵng

4 1910512565 04BSTC/K19CD Trần Kiều Anh 02/09/1995 K19YCD 2.65 3.00 3.00 2.88  K DakLak

5 1910512622 05BSTC/K19CD Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01/06/1995 K19YCD 2.65 2.33 3.33 2.77  K Đà Nẵng

6 1910518635 06BSTC/K19CD Phan Ngọc Hải Âu 30/04/1995 K19YCD 2.33 4.00 4.00 3.44  G Quảng Ngãi

7 1910517552 07BSTC/K19CD Lương Nhật Bảo 06/12/1995 K19YCD 2.00 1.65 2.65 2.10  TB Quảng Nam

8 1910517559 08BSTC/K19CD Hồ Thanh Thương Chung 05/01/1995 K19YCD 2.00 2.33 4.00 2.78  K Đà Lạt

9 1910517596 09BSTC/K19CD Võ Thị Chung 20/08/1995 K19YCD 2.33 4.00 4.00 3.44  G Quảng Nam

10 1910517554 10BSTC/K19CD Ngô Thị Kiều Diễm 20/10/1994 K19YCD 3.33 4.00 4.00 3.78  XS Đà Nẵng

11 1910517578 11BSTC/K19CD Nguyễn Thị Thùy Dung 13/03/1995 K19YCD 2.00 3.00 4.00 3.00  K Quảng Bình

12 1910517550 12BSTC/K19CD Nguyễn Thùy Dung 07/08/1995 K19YCD 3.00 3.00 2.65 2.88  K Quảng Nam

13 1910517585 13BSTC/K19CD Nguyễn Thị Kiều Duyên 14/05/1995 K19YCD 3.65 4.00 4.00 3.88  XS Quảng Nam

14 1910518779 14BSTC/K19CD Mai Thị Thu Hà 22/08/1995 K19YCD 2.65 3.33 4.00 3.33  G Bình Định

15 1910518918 15BSTC/K19CD Nguyễn Thị Hà 04/08/1995 K19YCD 3.65 4.00 3.33 3.66  XS Quảng Bình

16 1910518634 16BSTC/K19CD Hà Thị Thúy Hằng 22/01/1995 K19YCD 2.65 3.33 3.00 2.99  K Quảng Bình

17 1910510952 17BSTC/K19CD Nguyễn Thị Thu Hằng 26/04/1995 K19YCD 2.33 2.33 4.00 2.89  K Bình Định

18 1910517547 18BSTC/K19CD Đinh Thị Nhật Hạnh 01/06/1995 K19YCD 3.00 2.33 2.65 2.66  K Quảng Bình

19 1910517553 19BSTC/K19CD Lê Thị Hồng Hạnh 11/03/1995 K19YCD 3.33 4.00 4.00 3.78  XS Kon Tum

20 1911512377 20BSTC/K19CD Bùi Quốc Hội 24/09/1994 K19YCD 3.65 2.33 1.65 2.54  K Hà Nam

21 1910517479 21BSTC/K19CD Đinh Thị Hồng 02/12/1995 K19YCD 2.33 2.65 3.00 2.66  K Đà Nẵng

22 1911517570 22BSTC/K19CD Nguyễn Thị Hương 20/10/1994 K19YCD 2.33 3.00 3.33 2.89  K Quảng Nam

23 1910517551 23BSTC/K19CD Nguyễn Thị Thanh Hương 06/07/1995 K19YCD 3.33 2.65 3.00 2.99  K Quảng Nam

24 1910517483 24BSTC/K19CD Trình Thị Quỳnh Hương 30/11/1995 K19YCD 2.65 2.00 4.00 2.88  K Đà Nẵng

25 1910517576 25BSTC/K19CD Lê Thị Dương Hướng 01/04/1995 K19YCD 2.33 3.00 3.33 2.89  K Quảng Bình

26 1910512403 26BSTC/K19CD Huỳnh Thị Thanh Huyền 29/03/1995 K19YCD 3.00 2.65 3.65 3.10  K Quảng Ngãi

27 1910517572 27BSTC/K19CD Nguyễn Thị Huyền 01/04/1995 K19YCD 3.00 4.00 3.00 3.33  G Quảng Bình
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28 1910518097 28BSTC/K19CD Nguyễn Thị Thanh Huyền 29/05/1995 K19YCD 3.33 4.00 2.65 3.33  G Quảng Bình

29 1910517480 29BSTC/K19CD Nguyễn Thị Thanh Huyền 26/02/1995 K19YCD 3.33 3.33 4.00 3.55  G Đà Nẵng

30 1910519894 30BSTC/K19CD Trần Thị Huyền 23/06/1995 K19YCD 3.00 4.00 4.00 3.67  XS Hà Tĩnh

31 1910517504 31BSTC/K19CD Trần Thị Ánh Huyền 20/09/1995 K19YCD 2.65 3.33 4.00 3.33  G Quảng Bình

32 1910519961 32BSTC/K19CD Nguyễn Thị Thúy Linh 08/04/1995 K19YCD 2.33 2.00 3.65 2.66  K Quảng Trị

33 1910517571 33BSTC/K19CD Võ Thị Ngọc Linh 02/02/1995 K19YCD 3.33 4.00 2.33 3.22  G Quảng Bình

34 1910511955 34BSTC/K19CD Trương Thị Kim Lụa 20/05/1995 K19YCD 3.65 4.00 3.00 3.55  G Quảng Ngãi

35 1910519447 35BSTC/K19CD Nguyễn Thị Khánh Ly 29/01/1995 K19YCD 2.33 3.65 4.00 3.33  G Quảng Trị

36 1910519284 36BSTC/K19CD Hoàng Thị Tuyết Mai 05/12/1995 K19YCD 2.33 3.33 4.00 3.22  G Quảng Bình

37 1910517565 37BSTC/K19CD Lê Thị Ngọc Mai 05/10/1995 K19YCD 2.65 3.33 4.00 3.33  G Quảng Trị

38 1910518624 38BSTC/K19CD Nguyễn Thị Na 20/03/1995 K19YCD 2.65 2.00 3.00 2.55  K Quảng Nam

39 1910511824 39BSTC/K19CD Nguyễn Thị Mỹ Na 19/10/1994 K19YCD 3.00 2.65 2.65 2.77  K Quảng Trị

40 1910519701 40BSTC/K19CD Cao Thị Nga 12/08/1994 K19YCD 4.00 4.00 4.00 4.00  XS DakLak

41 1910518972 41BSTC/K19CD Đặng Thị Minh Ngọc 08/08/1995 K19YCD 2.33 3.33 4.00 3.22  G Hà Tĩnh

42 1910517580 42BSTC/K19CD Hà Thị Ngọc 07/02/1994 K19YCD 2.65 3.33 2.65 2.88  K Thanh Hóa

43 1910517481 43BSTC/K19CD Bùi Thị Minh Nguyệt 20/10/1994 K19YCD 2.33 3.33 3.33 3.00  K TT HUẾ

44 1910510978 44BSTC/K19CD Bùi Thị Thùy Như 25/02/1992 K19YCD 2.65 2.33 4.00 2.99  K TT HUẾ

45 1910518625 45BSTC/K19CD Trương Thị Quỳnh Như 02/11/1994 K19YCD 2.33 2.65 4.00 2.99  K TT HUẾ

46 1910517491 46BSTC/K19CD Võ Thị Thùy Như 05/12/1995 K19YCD 2.65 3.00 4.00 3.22  G Quảng Nam

47 1910517431 47BSTC/K19CD Vương Thị Thùy Nhung 11/06/1995 K19YCD 3.33 3.33 4.00 3.55  G DakLak

48 1910518640 48BSTC/K19CD Lê Thị Kiều Oanh 18/12/1995 K19YCD 3.65 4.00 4.00 3.88  XS Quảng Bình

49 1911512613 49BSTC/K19CD Lê Bá Tấn Phát 01/11/1990 K19YCD 2.33 2.33 2.00 2.22  TB Lâm Đồng

50 1910517507 50BSTC/K19CD Nguyễn Thị Phú 20/10/1995 K19YCD 2.33 3.65 4.00 3.33  G Quảng Nam

51 1910212475 51BSTC/K19CD Bùi Thị Thu Phương 12/07/1995 K19YCD 2.33 3.00 2.33 2.55  K Gia Lai

52 1910517592 52BSTC/K19CD Đinh Thị Phượng 19/11/1995 K19YCD 1.65 2.65 2.65 2.32  TB Nghệ An

53 1910517521 53BSTC/K19CD Nguyễn Thị Thảo 09/04/1995 K19YCD 2.65 4.00 3.33 3.33  G Quảng Nam

54 1910517494 54BSTC/K19CD Phạm Thị Phương Thảo 07/09/1994 K19YCD 2.65 2.65 2.33 2.54  K Đà Nẵng

55 1910518809 55BSTC/K19CD Võ Thị Phương Thảo 19/11/1995 K19YCD 3.33 3.33 2.33 3.00  K DakLak

56 1910518098 56BSTC/K19CD Trần Thị Lệ Thu 29/10/1994 K19YCD 2.65 2.33 3.65 2.88  K Gia Lai

57 1910517482 57BSTC/K19CD Bùi Thị Thuận 22/12/1994 K19YCD 3.33 3.33 3.65 3.44  G Đà Nẵng

58 1910512328 58BSTC/K19CD Phan Thị Thuận 25/03/1995 K19YCD 3.65 4.00 4.00 3.88  XS Quảng Bình

59 1910512437 59BSTC/K19CD Phạm Nguyễn Thị ThanhThúy 11/03/1995 K19YCD 3.00 4.00 4.00 3.67  XS Bình Định

60 1910517518 60BSTC/K19CD Hoàng Thị Thu Thủy 28/04/1995 K19YCD 2.65 2.65 2.65 2.65  K Quảng Bình

61 1910518092 61BSTC/K19CD Lê Thị Lệ Thủy 18/08/1995 K19YCD 2.00 2.00 3.00 2.33  TB Quảng Nam



62 1910517557 62BSTC/K19CD Lâm Thị Hương Trà 10/07/1995 K19YCD 3.00 3.33 4.00 3.44  G Đà Nẵng

63 1910517495 63BSTC/K19CD Trần Thị Thanh Trà 27/10/1995 K19YCD 3.00 3.00 3.33 3.11  K Đà Nẵng

64 1910517573 64BSTC/K19CD Phạm Thị Tuyết Trâm 14/04/1995 K19YCD 2.00 2.33 3.33 2.55  K Quảng Ngãi

65 1910517418 65BSTC/K19CD Doãn Thị Trang 22/09/1995 K19YCD 1.65 3.65 2.00 2.43  TB Gia Lai

66 1910517560 66BSTC/K19CD Lê Thị Huyền Trang 17/04/1994 K19YCD 2.65 2.33 4.00 2.99  K Quảng Trị

67 1910512388 67BSTC/K19CD Phạm Thị Thùy Trang 20/10/1995 K19YCD 2.33 4.00 3.33 3.22  G DakLak

68 1910518741 68BSTC/K19CD Cao Thị Trinh 04/04/1995 K19YCD 2.65 2.65 2.65 2.65  K Hà Tĩnh

69 1910517555 69BSTC/K19CD Mai Thị Kiều Trinh 20/02/1994 K19YCD 3.33 3.65 3.65 3.54  G Đà Nẵng

70 1910517591 70BSTC/K19CD Nguyễn Thị Phương Trinh 09/12/1995 K19YCD 3.00 2.65 3.33 2.99  K Đà Nẵng

71 1910517503 71BSTC/K19CD Bùi Thị Anh Trúc 13/06/1994 K19YCD 2.33 3.00 3.00 2.78  K Đà Nẵng

72 1910512432 72BSTC/K19CD Nguyễn Thị Phương Uyên 18/05/1995 K19YCD 2.65 2.65 3.65 2.98  K Gia Lai

73 1911517493 73BSTC/K19CD Lưu Nguyễn Đình Văn 01/01/1995 K19YCD 3.00 2.00 2.65 2.55  K Đà Nẵng

74 1910519709 74BSTC/K19CD Nguyễn Thị Vi 29/11/1995 K19YCD 3.00 3.33 2.65 2.99  K Bình Định

75 1910517534 75BSTC/K19CD Trần Thị Lê Vy 20/12/1995 K19YCD 3.65 3.33 4.00 3.66  XS Quảng Nam

76 1910517532 76BSTC/K19CD Huỳnh Thị Như Ý 24/06/1995 K19YCD 2.65 2.33 1.65 2.21  TB Quảng Nam

77 1910517527 77BSTC/K19CD Nguyễn Thị Yến 22/08/1995 K19YCD 3.00 3.65 2.00 2.88  K Quảng Ngãi

78 1910518803 78BSTC/K19CD Nguyễn Thị Yến 01/05/1995 K19YCD 3.00 3.33 2.33 2.89  K DakLak

79 1910519385 79BSTC/K19CD Nguyễn Thị Kim Yến 17/09/1994 K19YCD 2.65 4.00 4.00 3.55  G DakLak

1 1810215472 01BSTC/K18CD Đặng Thị Hà 08/08/1994 K18DCD4 2.65    4.00    4.00    3.55  K Quảng Nam

HP2 

ghép

ES 

102 

2 1810624683 02BSTC/K18CD Hoàng Thị Thùy Linh 04/11/1994 K18MCD 2.33    3.65    2.00    2.66  K Quảng Trị
Hạ 

bậc

3 1810716495 03BSTC/K18CD Nguyễn Thị Huyền Trân 28/04/1994 K18DCD1 2.65    2.65    1.00    2.10  TB Quảng Nam

HP2 

ghép

ES 

102 

4 1811614440 04BSTC/K18CD Phan Thế Hiển 17/11/1994 K18XCD1 2.33    3.33    1.00    2.22  TB Quảng Nam

5 1811615753 05BSTC/K18CD Phan Thanh Toàn 10/12/1994 K18XCD2 2.65    1.65    2.00    2.10  TB TT. Huế

1 171575613 01BSTC/K17CD Trịnh Túy Ny 04/02/1993 K17QCD4 2.00    2.65    1.65    2.10  TB Quảng Nam

HP2 

ghép 

ES 

102 

1 161156355 01BSTC/K16CD Nguyễn Trần Duy 12/01/1992 K16ECD1 1.00    3.65    1.65    2.10  TB Đà Nẵng

HP2 

ghép 

ES10

2KG
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